
1 12C1 NGUYỄN THÚY AN 03/07/2008 Nữ

2 12C1 KHỔNG TRẦN NGỌC ANH 03/05/2008 Nữ

3 12C1 LÊ QUỲNH ANH 04/10/2008 Nữ

4 12C1 NGUYỄN NGỌC BẢO 15/12/2008 Nữ

5 12C1 NGUYỄN HÒA BÌNH 03/03/2008 Nam

6 12C1 PHẠM KIỀU CHÂM 25/02/2008 Nữ

7 12C1 NGUYỄN TẤN DŨNG 18/01/2008 Nam

8 12C1 PHẠM TRẦN THANH HẢI 31/07/2008 Nữ

9 12C1 DƯƠNG NGỌC HÂN 04/10/2008 Nữ

10 12C1 TRẦN ANH HÀO 14/05/2008 Nam

11 12C1 VŨ DUY HIẾU 28/08/2008 Nam

12 12C1 VŨ THU HOÀI 28/07/2008 Nữ

13 12C1 ĐÀO MINH HƯNG 08/07/2008 Nam

14 12C1 ĐOÀN KHÁNH LINH 30/01/2008 Nữ

15 12C1 TRẦN THỊ HÀ LINH 12/09/2008 Nữ

16 12C1 VŨ KHÁNH  LINH 09/11/2008 Nữ

17 12C1 VŨ HẢI LONG 17/12/2008 Nam

18 12C1 ĐÀO ĐỨC MINH 16/09/2008 Nam

19 12C1 NGUYỄN HOÀNG MINH 10/11/2008 Nam

20 12C1 NGUYỄN TUẤN MINH 21/08/2008 Nam

21 12C1 PHẠM THỊ NGỌC MINH 19/06/2008 Nữ

22 12C1 HOÀNG DUY NAM 21/03/2008 Nam

23 12C1 NGUYỄN THỦY NGÂN 21/12/2008 Nữ

24 12C1 LÊ MINH NGHĨA 14/12/2008 Nam

25 12C1 NGUYỄN NGỌC BẢO NHI 20/03/2008 Nữ

26 12C1 NGUYỄN ĐỨC PHÁT 24/09/2008 Nam

27 12C1 VŨ TIẾN THÀNH 02/01/2008 Nam

28 12C1 VŨ VĂN THIÊN 20/01/2008 Nam

29 12C1 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 24/10/2008 Nữ

30 12C1 NGUYỄN MINH TRÍ 22/08/2008 Nam

31 12C1 NGUYỄN QUỐC TRUNG 28/11/2008 Nam

32 12C1 NGUYỄN ANH TUẤN 26/09/2008 Nam

33 12C1 NGUYỄN THỊ BẢO YẾN 22/12/2008 Nữ
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1 12C2 HOÀNG MẠNH DŨNG 18/01/2008 Nam

2 12C2 HOÀNG XUÂN HÀO 30/06/2008 Nam

3 12C2 NGUYỄN VĂN KHẢI 25/06/2008 Nam

4 12C2 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 01/09/2008 Nam

5 12C2 ĐOÀN NGỌC  LAN 03/12/2008 Nữ

6 12C2 ĐOÀN THÙY LINH 11/08/2008 Nữ

7 12C2 LÊ HOÀNG MINH 02/12/2008 Nam

8 12C2 NGUYỄN QUANG MINH 28/07/2008 Nam

9 12C2 NGUYỄN VĂN NAM 18/09/2008 Nam

10 12C2 PHẠM MINH NAM 05/05/2008 Nam

11 12C2 VŨ ĐẠI NGHĨA 21/04/2008 Nam

12 12C2 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 18/08/2008 Nữ

13 12C2 ĐÀM VĂN NHANH 10/08/2008 Nam

14 12C2 NGUYỄN THỊ LÂM OANH 24/06/2008 Nữ

15 12C2 HỒ ĐỨC PHƯƠNG 16/07/2008 Nam

16 12C2 NGUYỄN TIẾN SƠN 09/10/2008 Nam

17 12C2 TRẦN TIẾN THÀNH 30/01/2008 Nam

18 12C2 NGUYỄN THANH THƯ 27/11/2008 Nữ

19 12C2 NGUYỄN THỊ THỦY TRÚC 14/08/2008 Nữ

20 12C3 PHÙNG VĂN DUY 08/03/2008 Nam

21 12C3 NGUYỄN ĐỨC NAM 05/06/2008 Nam

22 12C3 NGUYỄN XUÂN QUYỀN 08/02/2008 Nam

23 12C3 TRẦN THỊ TÂM 06/11/2008 Nữ

24 12C3 PHẠM VĂN TUẤN 14/09/2008 Nam

25 12C4 NGUYỄN HÀ ANH 16/11/2008 Nữ

26 12C4 ĐỖ TRÍ CÔNG 17/01/2008 Nam

27 12C4 NGUYỄN VIỆT HOÀN 28/02/2008 Nam

28 12C4 DƯƠNG TUẤN MẠNH 09/08/2008 Nam

29 12C4 LÊ HỮU THẮNG 30/06/2008 Nam

30 12C4 ĐÀO DUY VƯƠNG 08/11/2008 Nam

31 12C5 LÊ THANH MINH 04/04/2008 Nam
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